
Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện giai 

đoạn 

2011-

2015 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2016-

2020 

Thực hiện năm 
Ước thực 

hiện giai 

đoạn 

2016-

2020 

Tốc độ 

tăng 

trưởng so 

với mục 

tiêu 2016-

2020 
2016 2017 2018 2019 

Ước 

TH 

2020 

I Hợp tác xã (HTX)             

1 Tỷ trọng đóng góp vào GDP %           

2 Tổng số HTX HTX    41 43 46 47 50   

  Trong đó:             

  Số HTX đang hoạt động HTX    41 42 45 45 48   

  Số HTX ngừng hoạt động  HTX     01 02 02 02   

 
Số HTX thành lập mới HTX  

 
       

 
Số HTX giải thể HTX  

 
       

 
Số HTX hoạt động hiệu quả  HTX  

 
       

 
Số HTX thành lập doanh nghiệp HTX  

 
       

3 Tổng số thành viên HTX Thành viên    6790 6850 6915 6998 7057   

  Trong đó:             

  Số thành viên mới Thành viên            

 
Số thành viên là cá nhân Thành viên   

 
       

 
Số thành viên là đại diện hộ gia đình Thành viên  

 
       

 
Số thành viên là pháp nhân Thành viên  

 
       

4 
Tổng số lao động thường xuyên trong 

HTX 
Người 

 
  

450 481 502 530 620   

  Trong đó:             

  Số lao động thường xuyên mới Người           



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện giai 

đoạn 

2011-

2015 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2016-

2020 

Thực hiện năm 
Ước thực 

hiện giai 

đoạn 

2016-

2020 

Tốc độ 

tăng 

trưởng so 

với mục 

tiêu 2016-

2020 
2016 2017 2018 2019 

Ước 

TH 

2020 

  Số lao động là thành viên HTX Người           

5 Tổng vốn hoạt động của HTX Tr đồng  
 

140000 142000 151000 155000 157000   

6 Tổng giá trị tài sản HTX Tr đồng  
 

       

7 Doanh thu bình quân một HTX 
Tr 

đồng/năm 

 
  

2600 2680 2810 2920 3100   

  Trong đó:             

  Doanh thu của HTX với thành viên 
Tr 

đồng/năm 

 
  

       

8 Lãi bình quân một HTX 
Tr 

đồng/năm 

 
  

60 65 75 92 96   

9 
Thu nhập bình quân của lao động 

thường xuyên trong HTX 

Tr 

đồng/năm 

 
  

25 26 27 28 29   

10 Tổng số cán bộ quản lý HTX Người    243 250 257 264 285   

  Trong đó:             

  
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 

đạt trình độ sơ, trung cấp 
Người 

 
  

75 105 120 128 110   

  
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 

đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên 
Người 

 
  

73 87 92 102 142   

11 Số cán bộ HTX được đóng BHXH Người 
 

 
       

II 
Liên hiệp hợp tác xã 

 (LH HTX) 
  

 
  

       

1 Tổng số LH HTX LH HTX           

  Trong đó:             

  Số LH HTX thành lập mới LH HTX           



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện giai 

đoạn 

2011-

2015 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2016-

2020 

Thực hiện năm 
Ước thực 

hiện giai 

đoạn 

2016-

2020 

Tốc độ 

tăng 

trưởng so 

với mục 

tiêu 2016-

2020 
2016 2017 2018 2019 

Ước 

TH 

2020 

  Số LH HTX giải thể LH HTX           

 
Số LH HTX hoạt động hiệu quả  LH HTX  

 
       

2 Tổng số HTX thành viên HTX           

3 Tổng số lao động trong LH HTX Người           

4 Tổng vốn hoạt động của LH HTX Tr đồng  
 

       

5 Tổng giá trị tài sản LH HTX Tr đồng  
 

       

6 Doanh thu bình quân một LH HTX 
Tr 

đồng/năm 

 

 

       

7 Lãi bình quân một LH HTX 
Tr 

đồng/năm 

 

 

       

III Tổ hợp tác (THT) 
 

 
 

       

1 Tổng số THT THT  
 

1 1 1 1 2   

  Trong đó:    
 

       

  Số THT thành lập mới THT  
 

    1   

  Số THT có đăng ký thành lập THT  
 

1 1 1 1 2   

2 Tổng số thành viên THT Thành viên  
 

9 11 15 15 30   

3 Tổng số lao động trong THT Người  
 

9 11 15 15 30   

4 Doanh thu bình quân một THT 
Tr 

đồng/năm 

 

 

120 150 170 180 205   

5 Lãi bình quân một THT 
Tr 

đồng/năm 

 

 

20 28 35 38 41   

 

 



Phụ lục 2 

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI  

THEO NGÀNH NGHỀ GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

giai 

đoạn 

2011-

2015 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2016-

2020 

Thực hiện từng năm 
Ước thực 

hiện giai 

đoạn 2016-

2020 

Đánh giá 

thực hiện 

so với mục 

tiêu 2016-

2020 2016 2017 2018 2019 
Ước TH 

2020 

I Hợp tác xã (HTX)             

  Tổng số HTX  HTX    41 43 46 48  50   

  Chia ra:             

1 Hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp HTX    32 34 37 39 39   

2 Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp HTX           

3 Hợp tác xã xây dựng HTX           

4 Hợp tác xã tín dụng HTX  
 

7 7 7 7 7   

5 Hợp tác xã thương mại HTX  
 

2 2 2 2 2   

6 Hợp tác xã vận tải HTX  
 

       

7 Hợp tác xã môi trường HTX  
 

       

8 Hợp tác xã nhà ở HTX           

9 Hợp tác xã khác HTX        1   

II LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (LH HTX)   
          

  Tổng số LH HTX LH HTX  
 

       

  Chia ra:    
 

       

1 LH HTX nông - lâm - ngư - diêm nghiệp LH HTX  
 

       

2 

LH HTX công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp LH HTX 

 
  

       

3 LH HTX xây dựng LH HTX           



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

giai 

đoạn 

2011-

2015 

Mục 

tiêu giai 

đoạn 

2016-

2020 

Thực hiện từng năm 
Ước thực 

hiện giai 

đoạn 2016-

2020 

Đánh giá 

thực hiện 

so với mục 

tiêu 2016-

2020 2016 2017 2018 2019 
Ước TH 

2020 

4 LH HTX tín dụng LH HTX           

5 LH HTX thương mại LH HTX           

6 LH HTX vận tải LH HTX  
 

       

7 LH HTX môi trường LH HTX  
 

       

8 LH HTX nhà ở LH HTX           

9 LH HTX khác LH HTX           

III Tổ hợp tác (THT) 
 

   1 1 1 1 2   

  Tổng số THT THT           

  Chia ra: 

 

          

1 THT nông - lâm - ngư - diêm nghiệp THT           

2 

THT công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp THT 

 
  

       

3 THT xây dựng THT           

4 THT tín dụng THT           

5 THT thương mại THT  
 

       

6 THT vận tải THT           

7 THT môi trường THT           

8 THT nhà ở THT           

9 THT khác THT    1 1 1 1 2   

 

 

 

 



Phụ lục 3 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

                                           
1
 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

 

STT 
Nội dung chính sách Đơn vị tính 

Giai đoạn 2016 - 2019 Ước thực hiện năm 2020 

Số lượng 

Kinh phí 

(Tr đồng) 
Số 

lượng 

Kinh phí 

(Tr đồng) 

NSTW NSĐP NSTW NSĐP 

NTM
1
 Khác NTM Khác NTM Khác NTM Khác 

I Chính sách hỗ trợ, ưu đãi chung đối với HTX 
              

1 
Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thí điểm đưa cán bộ trẻ 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX        

       

1.1 Số người được cử đi đào tạo  Người 

   

       

1.2 Số người được tham gia bồi dưỡng  Người              

1.3 
Thí điểm số cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có 

thời hạn ở hợp tác xã 
Người 

   

       

 
Số HTX được hỗ trợ thí điểm HTX 

   

       

2 Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường HTX 30 5 2000         

3 Hỗ trợ về ứng dụng KHKT, công nghệ mới HTX 
  

1   579  

       

4 Hỗ trợ về tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX HTX              

 
Số HTX được vay từ các tổ chức tín dụng HTX 

   

       

 
Số HTX được vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX HTX 

   

       

5 
Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh 

tế- xã hội        

       

6 Hỗ trợ thành lập mới HTX              

7 Tổ chức lại hoạt động hợp tác xã HTX 

   

       

II Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX nông nghiệp 
              

1 Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX              



 

                                           
2
 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

 

STT 
Nội dung chính sách Đơn vị tính 

Giai đoạn 2016 - 2019 Ước thực hiện năm 2020 

Số lượng 

Kinh phí 

(Tr đồng) Số 

lượng 
 

Kinh phí 

(Tr đồng) 

NSTW NSĐP NSTW NSĐP 

NTM
2
 Khác NTM Khác NTM Khác NTM Khác 

2 Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất 
       

       

2.1 Số HTX được giao đất HTX 

   

       

 
Diện tích đất được giao m

2 

   

       

2.2 Số HTX được thuê đất HTX 

   

       

 
Diện tích đất được thuê m

2 

   

       

2.3 Số HTX được miễn, giảm tiền thuê đât HTX 

   

       

 
Số tiền được miễn, giảm Tr đồng 

   

       

3 Ưu đãi tín dụng  HTX              

3.1 Số HTX được vay từ các tổ chức tín dụng HTX 

   

       

3.2 Số HTX được hỗ trợ lãi suất vay HTX 

   

       

4 Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh HTX              

5 Hỗ trợ về chế biến sản phẩm HTX              

III Chinh sách hỗ trợ đặc thù khác của địa phương 
 

   

       



Phụ lục 4 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch  Tốc độ 

tăng/giảm giai 

đoạn 2021-2025 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

I Hợp tác xã (HTX)             

1 Tỷ trọng đóng góp vào GDP %           

2 Tổng số HTX HTX  51 53  55 57 59  

  Trong đó:             

  Số HTX đang hoạt động HTX           

  Số HTX ngừng hoạt động  HTX           

 
Số HTX thành lập mới HTX 1 2 2 2 2  

 
Số HTX giải thể HTX 

    
  

 
Số HTX hoạt động hiệu quả  HTX 

    
  

 
Số HTX thành lập doanh nghiệp HTX 

    
  

3 Tổng số thành viên HTX Thành viên  7065 7075 7085 7095 8010  

  Trong đó:             

  Số thành viên mới Thành viên            

 
Số thành viên là cá nhân Thành viên  

    
  

 
Số thành viên là đại diện hộ gia đình Thành viên 

    
  

 
Số thành viên là pháp nhân Thành viên 

    
  

4 Tổng số lao động thường xuyên trong HTX Người 631  645 680 700 730  

  Trong đó:             

  Số lao động thường xuyên mới Người           

  Số lao động là thành viên HTX Người           

5 Tổng vốn hoạt động của HTX Tr đồng 158000 160000 162000 165000 167000  

6 Tổng giá trị tài sản HTX Tr đồng 
    

  

7 Doanh thu bình quân một HTX Tr đồng/năm  3200 3310 3380 3400 3500  

  Trong đó:             



STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kế hoạch  Tốc độ 

tăng/giảm giai 

đoạn 2021-2025 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

  Doanh thu của HTX với thành viên Tr đồng/năm           

8 Lãi bình quân một HTX Tr đồng/năm 97 100 101 103 105  

9 
Thu nhập bình quân của lao động thường 

xuyên trong HTX 
Tr đồng/năm 40 41 42 43 

45  

10 Tổng số cán bộ quản lý HTX Người 390  300 310 320 330  

  Trong đó:             

  
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt 

trình độ sơ, trung cấp 
Người         

  

  
Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt 

trình độ cao đẳng, đại học trở lên 
Người         

  

11 
Số cán bộ HTX được đóng BHXH 

Người 
    

  

II Liên hiệp hợp tác xã (LH HTX)             

1 Tổng số LH HTX LH HTX           

  Trong đó:             

  Số LH HTX thành lập mới LH HTX           

  Số LH HTX giải thể LH HTX           

 
Số LH HTX hoạt động hiệu quả  LH HTX 

    
  

2 Tổng số HTX thành viên HTX           

3 Tổng số lao động trong LH HTX Người           

4 Tổng vốn hoạt động của LH HTX Tr đồng 
    

  

5 Tổng giá trị tài sản LH HTX Tr đồng 
    

  

6 Doanh thu bình quân một LH HTX Tr đồng/năm 
    

  

7 Lãi bình quân một LH HTX Tr đồng/năm 
    

  

III Tổ hợp tác (THT) 
     

  

1 Tổng số THT THT 2 2 2 2 2  

  Trong đó:   
    

  

  Số THT thành lập mới THT 
    

  



STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kế hoạch  Tốc độ 

tăng/giảm giai 

đoạn 2021-2025 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

  Số THT có đăng ký thành lập THT 
    

  

2 Tổng số thành viên THT Thành viên 
    

  

3 Tổng số lao động trong THT Người 
    

  

4 Doanh thu bình quân một THT Tr đồng/năm 
    

  

5 Lãi bình quân một THT Tr đồng/năm 
    

  



Phụ lục 5 

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI  

THEO NGÀNH NGHỀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch  Tốc độ 

tăng/giảm giai 

đoạn 2021-2025 
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

I Hợp tác xã (HTX)             

  Tổng số HTX HTX  51 53 55 57 59  

  Chia ra:             

1 Hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp HTX 40  42 44 46 48  

2 Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp HTX           

3 Hợp tác xã xây dựng HTX           

4 Hợp tác xã tín dụng HTX 7 7 7 7 7  

5 Hợp tác xã thương mại HTX 2  2 2 2 2  

6 Hợp tác xã vận tải HTX           

7 Hợp tác xã môi trường HTX 
       2 2 2 2 2  

8 Hợp tác xã nhà ở HTX 
    

  

9 Hợp tác xã khác HTX 
    

  

II LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (LH HTX)   
    

  

  Tổng số LH HTX LH HTX           

  Chia ra:             

1 LH HTX nông - lâm - ngư - diêm nghiệp LH HTX           

2 LH HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp LH HTX           

3 LH HTX xây dựng LH HTX 
    

  

4 LH HTX tín dụng LH HTX 
    

  

5 LH HTX thương mại LH HTX           

6 LH HTX vận tải LH HTX           

7 LH HTX môi trường LH HTX           

8 LH HTX nhà ở LH HTX           

9 LH HTX khác LH HTX           



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch  Tốc độ 

tăng/giảm giai 

đoạn 2021-2025 
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

III Tổ hợp tác (THT) 
     

  

  Tổng số THT THT 2 2 2 2 2  

  Chia ra: 

 
    

  

1 THT nông - lâm - ngư - diêm nghiệp THT 2 2 2 2 2  

2 THT công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp THT 
    

  

3 THT xây dựng THT 
    

  

4 THT tín dụng THT 
    

  

5 THT thương mại THT 
    

  

6 THT vận tải THT 
    

  

7 THT môi trường THT       

8 THT nhà ở THT       

9 THT khác THT       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 6 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

KH 2016-

2020 

Kế  hoạch 

2021 

Kế  hoạch 

2022 

Kế  hoạch 

2023 

Kế  hoạch 

2024 

Kế  hoạch 

2025 

Mục tiêu KH 

2021-2025 

I 

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi chung 

đối với HTX  

       

1 

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực, thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc 

có thời hạn ở HTX  

       

1.1 Số người được cử đi đào tạo  Người        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

1.2 Số người được tham gia bồi dưỡng  Người        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

1.3 Số HTX được hỗ trợ thí điểm HTX        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

2 

Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở 

rộng thị trường  
       

 Số HTX được hỗ trợ HTX        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

3 

Hỗ trợ về ứng dụng KHKT, công 

nghệ mới HTX 
       

 Số HTX được hỗ trợ HTX        



TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

KH 2016-

2020 

Kế  hoạch 

2021 

Kế  hoạch 

2022 

Kế  hoạch 

2023 

Kế  hoạch 

2024 

Kế  hoạch 

2025 

Mục tiêu KH 

2021-2025 

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

4 

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ 

phát triển HTX  
       

4.1 

Số HTX được vay từ các tổ chức tín 

dụng HTX 
       

 Tổng số vốn được vay Tr đồng        

4.2 

Số HTX được vay từ Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX HTX 
       

 Tổng số vốn được vay Tr đồng        

5 

Tạo điều kiện tham gia các chương 

trình mục tiêu, phát triển kinh tế- xã 

hội  

       

 Số HTX được tham gia HTX        

6 Hỗ trợ thành lập mới         

 Số HTX được hỗ trợ HTX        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

II 

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với 

HTX nông nghiệp  

       

1 

Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng  
       

 Số HTX được hỗ trợ HTX        

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

2 Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất         

2.1 Số HTX được giao đất HTX        

 Diện tích đất được giao m
2 

       

2.2 Số HTX được thuê đất HTX        

 Diện tích đất được thuê m
2 

       

2.3 

Số HTX được miễn, giảm tiền thuê 

đât HTX 
       

 Số tiền được miễn, giảm Tr đồng        



TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

KH 2016-

2020 

Kế  hoạch 

2021 

Kế  hoạch 

2022 

Kế  hoạch 

2023 

Kế  hoạch 

2024 

Kế  hoạch 

2025 

Mục tiêu KH 

2021-2025 

3 Ưu đãi tín dụng          

 Số HTX được vay với lãi suất ưu đãi HTX        

 Tổng số vốn được vay ưu đãi Tr đồng        

4 

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn 

do thiên tai, dịch bệnh HTX 
       

 Số HTX được hỗ trợ         

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

5 Hỗ trợ về chế biến sản phẩm HTX        

 Số HTX được hỗ trợ         

 Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng        

 Trong đó         

                Ngân sách Trung ương Tr đồng        

              Ngân sách địa phương Tr đồng        

III 

Chinh sách hỗ trợ đặc thù khác của 

địa phương  
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